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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định của cộng đồng trong việc tham gia 

bảo tồn cây dược liệu tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu áp dụng mô hình kích 

hoạt tiêu chuẩn và số liệu được phân tích từ 150 hộ là thành viên của các nhóm quản lý bảo vệ rừng. Kết quả cho 

thấy mặc dù xã Thượng Lộ có điều kiện về phát triển dược liệu, tuy nhiên quy mô và diện tích còn rất hạn chế 

nguyên nhân là do tỷ lệ hộ tham gia trồng và phát triển dược liệu còn thấp. Việc phân tích số liệu bằng mô hình cấu 

trúc tuyến tính cho thấy nhận thức về tầm quan trọng của dược liệu và nhận thức về vai trò của cộng đồng trong 

tham gia bảo tồn cây dược liệu tác động tích cực đến chuẩn mực cá nhân, từ đó hình thành nên ý định tham gia 

trồng và phát triển dược liệu của cộng đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy định hướng liên quan đến bảo tồn đa dạng 

sinh học tại địa phương thông qua tăng cường sự tham gia của cộng đồng, từ đó có thể đưa ra những can thiệp 

nhằm thúc đẩy hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học đối với cây dược liệu tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Từ khóa: Bảo tồn, dược liệu, tiêu thụ sản phẩm, quản lý bảo vệ rừng. 

Production, Consumption, and Factors Affecting Community Participation  
in Conservation of Medicinal Plants:  

A Case Study in Thuong Lo Commune, Nam Dong District, Thua Thien Hue Province 

ABSTRACT 

This study was to examine factors affecting the community participatin in conservation of medicinal plants at 

Thuong Lo commune, Nam Dong District, Thua Thien Hue province. The research model was developed using the 

Norm Activation Model (NAM) and was empirically tested using data gathered from structured interviews with 150 

households who are members in community-based forest management groups. It found that despite the favourable 

natural condition, the medicinal plants at commune had small production scale caused by the low participation of the 

local households. Structural Equation Modeling (SEM) analysis indicated that all two components of awareness of 

consequences (AC) and ascription of responsibility (AR) significantly influenced personal norm on community 

participatin in conserving medicinal plants. The personal norm was the most salient determinant of households' 

participation. The findings of this research provide a clearer understanding of factors driving the biodiversity 

conservation of medicinal plants among households and serve as basis for developing interventions on biodiversity 

conservation in Thua Thien Hue province.  

Keywords: Conservation, forestry protection and management, medicinal plant, product consumption.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Phát triển dþĉc liệu täi các khu văc vùng 

đệm cûa rÿng phòng hộ và rÿng đặc dýng đþĉc 

xem là giâi pháp kết hĉp giĂa bâo tồn đa däng 

sinh học, quân lý rÿng bền vĂng và phát triển 

sinh kế cho cộng đồng (Shrestha & Shah, 2020; 

Talukdar & cs., 2021; Zhu & Lo, 2021). Chính vì 
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vêy, nhiều giâi pháp bâo tồn đã đþĉc thăc hiện 

trong thąi gian qua để phát triển và phýc hồi 

cåy dþĉc liệu trong các khu văc rÿng do cộng 

đồng quân lý đã tëng diện tích trồng dþĉc liệu 

và bâo tồn đþĉc một số loäi dþĉc liệu có nguy cĄ 

biến mçt trong tă nhiên (Træn Vën ChþĄng, 

2021; Bùi Thð Hà & Nguyễn Thð Thu Giang, 

2023). Tuy nhiên, thách thĀc lĆn nhçt hiện nay 

là să tham gia cûa cộng đồng đặc biệt là nhĂng 

hộ gia đình cò sinh kế phý thuộc vào tài nguyên 

rÿng trong việc bâo tồn và phát triển dþĉc liệu 

täi đða phþĄng. Một vài nghiên cĀu liên quan 

cho thçy rìng, să tham gia tích căc cûa cộng 

đồng là điều kiện để phát triển dþĉc liệu, làm cĄ 

sć cho việc phát triển quy mô sân phèm nhìm 

đáp Āng nhu cæu cûa thð trþąng, đồng thąi làm 

cĄ sć để duy trì và bâo tồn nguồn dþĉc liệu 

(Nguyễn Thð Thu Hà & LþĄng Thanh Thûy, 

2021; Lê Quang Vïnh & cs., 2020). Trong khi đò, 

các yếu tố cân trć đþĉc xác đðnh là thu nhêp tÿ 

cåy dþĉc liệu thçp (Træn HĂu PhþĆc & Nguyễn 

Thð Ngọc Lan, 2018), quy mô sân phèm nhó nên 

thð trþąng không ổn đðnh, khó tiếp cên thð 

trþąng và giá bán không ổn đðnh (Lê Quang 

Vïnh & cs., 2020). Có thể thçy rìng, đåy hæu hết 

là các yếu tố liên quan đến môi trþąng bên 

ngoài, trong khi đò chþa cò nhiều nghiên cĀu 

sâu về nhĂng yếu tố bên trong cûa hộ nhþ nhên 

thĀc, tåm lý, thái độ và hành vi đối vĆi công tác 

tham gia bâo tồn và phát triển cåy dþĉc liệu.  

Xã Thþĉng Lộ, huyện Nam Đông cûa tînh 

Thÿa Thiên Huế là đða phþĄng thuộc vùng đệm 

cûa Vþąn Quốc gia Bäch Mã. Vì thế, xã cò đặc 

trþng về tính đa däng cûa hĄn 80 loäi dþĉc liệu 

(Wetterwald & cs., 2004). Trong đò, một số loäi 

dþĉc liệu điển hình nhþ Hoìng Đìng (Caulis et 

Radix Fibraurea), Lan Kim Tuyến 

(Anoectochilus setaceus), ba kích tím (Morinda 

officinalis), thiên niên kiện (Homalomena 

occulta (Lour.), bþĆm bäc (Herba Mussaenda 

pubescens). Do áp lăc khai thác nên trong vòng 

thêp niên trć läi đåy, các loài dþĉc liệu ngày 

càng suy thoái và cän kiệt, ânh hþćng đến tính 

đa däng sinh học. Chính vì vêy, tÿ nëm 2009, 

các chþĄng trình dă án đã đæu tþ bâo tồn các 

loài dþĉc liệu täi đða phþĄng (Nguyen Hoang 

Loc & cs., 2016; Ngo & Webb, 2008). Sau 10 

nëm thăc hiện, diện tích trồng dþĉc liệu trên 

đða bàn xã Thþĉng Lộ tëng tÿ 6ha lên 25ha. 

Trong nghiên cĀu này, bâo tồn dþĉc liệu là 

têp hĉp các hoät động nhân giống, trồng, chëm 

sóc và bâo vệ dþĉc liệu đþĉc trồng dþĆi tán rÿng 

do cộng đồng quân lý . Mặc dù đã cò nhĂng nỗ 

lăc trong việc bâo tồn dþĉc liệu täi xã Thþĉng 

Lộ, tuy nhiên mĀc độ phát triển chþa đáp Āng 

đþĉc yêu cæu và tiềm nëng cûa đða phþĄng. 

Nguyên nhân cûa vçn đề này là nhiều hộ gia 

đình vén chþa biết và đánh giá đþĉc tæm quan 

trọng cûa việc sân xuçt và bâo tồn dþĉc liệu. 

Trong khi đò, chþa cò một nghiên cĀu chính 

thống nào về ý đðnh thăc hiện hành vi bâo tồn 

dþĉc liệu cûa cộng đồng để tìm ra nhĂng rào cân 

cûa vçn đề này và đþa ra giâi pháp nhìm tëng 

cþąng să tham gia cûa cộng đồng vào bâo tồn 

dþĉc liệu.  

Tÿ thăc tiễn đò, mýc tiêu cûa nghiên cĀu 

này là xác đðnh nhĂng yếu tố ânh hþćng đến ý 

đðnh tham gia trồng và bâo tồn dþĉc liệu cûa 

cộng đồng tham gia bâo vệ rÿng täi xã Thþĉng 

Lộ. Tính mĆi trong nghiên cĀu này là mć rộng 

phäm vi áp dýng cûa mô hình kích hoät tiêu 

chuèn (Norm activation model – NAM) trong bối 

cânh xác đðnh các yếu tố liên quan đến nhên 

thĀc, hành vi cûa cộng đồng đến ý đðnh tham 

gia bâo tồn và phát triển cåy dþĉc liệu, tÿ đò 

làm cĄ sć cho nhĂng nghiên cĀu tiếp theo nhìm 

tëng cþąng să tham gia cûa cộng đồng vào vçn 

đề này.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Khung phân tích nghiên cứu 

Nghiên cĀu này áp dýng mô hình kích hoät 

tiêu chuèn (Norm activation model - NAM) đþĉc 

Schwartz (1977) đề xuçt để diễn tâ mối quan hệ 

giĂa nhên thĀc về kết quâ, nhên thĀc về trách 

nhiệm và chuèn măc bân thån đến ý đðnh tham 

gia vào bâo tồn và phát triển cåy dþĉc liệu täi 

xã Thþĉng Lộ, huyện Nam Đông, tînh Thÿa 

Thiên Huế. Liên quan đến khía cänh phát triển 

kinh tế xã hội, mô hình NAM đþĉc áp dýng để 

giâi thích ý đðnh cûa việc sā dýng nëng lþĉng 

tiết kiệm (Song & cs., 2019), hành vi sā dýng 

các sân phèm xanh (Jhawar & cs., 2024; 
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Martey, 2024) và ý đðnh thăc hiện mô hình kinh 

tế tuæn hoàn (Sajjad & cs., 2024). Các nghiên cĀu 

này đều dăa vào phân tích mối quan hệ cûa yếu 

tố: nhên thĀc về tæm quan trọng cûa vçn đề và 

nhên thĀc về trách nhiệm cûa cá nhân. Các yếu 

tố này ânh hþćng đến chuèn măc cá nhân tÿ đò 

hình thành nên ý đðnh cûa hành vi.  

Nghiên cĀu này giâ đðnh rìng ý đðnh cûa 

các hộ tham gia quân lý bâo vệ rÿng täi xã 

Thþĉng Lộ vào việc thăc hiện tham gia bâo tồn 

và phát triển cåy dþĉc liệu täi đða phþĄng chðu 

tác động bći ba yếu tố bao gồm: (1) Nhên thĀc 

vçn đề - đánh giá cûa các cá nhân về vai trò cûa 

cåy dþĉc liệu và hêu quâ có thể có khi nguồn 

dþĉc liệu ngày càng bð suy thoái. (2) Nhên thĀc 

trách nhiệm- đánh giá về khâ nëng hành động 

cûa mỗi cá nhân/ hộ gia đình tham gia nhòm 

quân lý bâo vệ rÿng để làm giâm mĀc độ đe dọa 

cûa vçn đề khi nguồn dþĉc liệu bð suy thoái. (3) 

Chuèn măc cá nhân - să nhên thĀc về nghïa vý 

cûa hộ gia đình trong việc bâo tồn và phát triển 

dþĉc liệu. Theo mô hình NAM, chuèn măc cá 

nhân là yếu tố së tác động đến ý đðnh hành vi 

bâo tồn và phát triển dþĉc liệu cûa hộ gia đình. 

Chuèn măc cá nhân này së chðu tác động cûa 

nhên thĀc về tæm quan trọng cûa cåy dþĉc liệu 

và nhên thĀc về trách nhiệm cûa việc phát triển 

dþĉc liệu, đồng thąi yếu tố này trăc tiếp liên 

quan đến ý đðnh thăc hiện hành vi bâo tồn và 

phát triển cåy dþĉc liệu. Tÿ đò các giâ thuyết 

đþĉc xây dăng trong nghiên cĀu này là:  

Giả thuyết H1: Nhên thĀc vçn đề về tæm 

quan trọng cûa cåy dþĉc liệu ânh hþćng tích căc 

đến chuèn măc cá nhân cûa các hộ tham gia 

quân lý bâo vệ rÿng trong việc bâo tồn và phát 

triển cåy dþĉc liệu täi đða phþĄng. 

Giả thuyết H2: Nhên thĀc về trách nhiệm 

bâo tồn và phát triển cåy dþĉc liệu ânh hþćng 

tích căc đến chuèn măc cá nhân cûa các hộ 

tham gia quân lý bâo vệ rÿng 

Giả thuyết H3: Chuèn măc cá nhân cûa các 

hộ tham gia quân lý bâo vệ rÿng ânh hþćng tích 

căc đến ý đðnh thăc hiện các hoät động bâo tồn 

và phát triển dþĉc liệu. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tþĉng nghiên cĀu là các hộ tham gia 

vào nhóm quân lý bâo vệ rÿng cûa xã Thþĉng 

Lộ, huyện Nam Đông, tînh Thÿa Thiên Huế. 

2.3. Chọn mẫu và cỡ mẫu nghiên cứu 

Hiện nay trên đða bàn xã Thþĉng Lộ có 250 

hộ tham gia vào các nhóm quân lý bâo vệ rÿng 

täi xã. Hæu hết các hộ này đều tiến hành trồng 

hoặc khai thác dþĉc liệu tÿ rÿng do cộng đồng 

quân lý và bâo vệ. Nghiên cĀu này tiến hành 

lăa chọn 150 hộ trong tổng số 250 hộ theo công 

thĀc Slovin vĆi sai số chçp nhên là 0,05. 

  

Nguồn: Điều chỉnh từ khung phân tích của Schwartz (1977). 

Hình 1. Áp dụng mô hình kích hoạt tiêu chuẩn  

trong xác định ý định của cộng đồng trong bảo tồn và phát triển dược liệu 

H1 

H2 

H3 

Nhận thức về tầm 
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dược liệu  

Nhận thức  
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của việc phát triển 

dược liệu 

Chuẩn mực cá nhân 

liên quan đến  

bảo tồn và  

phát triển dược liệu 

Ý định bảo tồn  

và  

phát triển dược liệu 
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2.4. Thu thập số liệu 

Nghiên cĀu lăa chọn 150 hộ tham gia phóng 

vçn, đåy là nhĂng hộ có tham gia vào công tác 

quân lý bâo vệ rÿng täi các nhóm cộng đồng và 

có tham gia vào hoät động trồng và khai thác 

dþĉc liệu. Nội dung cûa phóng vçn hộ têp trung 

vào: (1) Thông tin chung về hộ khâo sát; (2) Đặc 

điểm khai thác dþĉc liệu cûa hộ; (3) Thu nhêp 

và tiêu thý sân phèm dþĉc liệu; Đối vĆi việc thu 

thêp các thông tin liên quan đến nhên thĀc tæm 

quan trọng cûa dþĉc liệu, nhên thĀc vai trò, 

chuèn măc bân nhån và ý đðnh bâo tồn và phát 

triển dþĉc liệu đþĉc áp dýng thang đo Likert. 

Đối tþĉng tham gia khâo sát lăa chọn tÿ một 

loät các câu trâ ląi có thể cho một câu hói hoặc 

tuyên bố cý thể dăa trên mĀc độ đồng ý cûa họ. 

Các câu trâ ląi bao gồm “5 = hoàn toàn đồng ý”, 

“4 = đồng ý”, “3 = trung lêp”, “2 = không đồng ý” 

và “1 = hoàn toàn không đồng ý”. 

2.5. Phân tích số liệu 

Để phân tích ânh hþćng cûa các yếu tố 

nhên thĀc về tæm quan trọng cûa dþĉc liệu và 

nhên thĀc về vai trò cûa cộng đồng ânh hþćng 

đến chuèn măc cá nhân tÿ đò hình thành nên ý 

đðnh tham gia bâo tồn và phát triển dþĉc liệu, 

nghiên cĀu sā dýng mô hình cçu trúc tuyến tính 

(Structural equation model) để phân tích số liệu 

theo trình tă nhþ sau: (1) Phån tích độ tin cêy 

cûa các biến đo lþąng (Reliability analysis);  

(2) Kiểm đðnh giá trð phân biệt và giá trð hội tý 

(discriminant analysis) và (3) phån tích đþąng 

dén (Path analysis). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ dược 

liệu tại xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Xã Thþĉng Lộ huyện Nam Đông thuộc vùng 

đệm cûa Vþąn Quốc gia Bäch Mã cò điều kiện 

thuên lĉi để phát triển dþĉc liệu. Toàn xã có 

9.905,78ha diện tích lâm nghiệp trong đò diện 

tích rÿng giao cho 4 cộng đồng quân lý đät 

2.273ha. Đåy là xã cò diện tích rÿng giao cho 

cộng đồng lĆn nhçt tînh Thÿa Thiên Huế. Mặc 

dù cò điều kiện để phát triển dþĉc liệu, nhþng 

diện tích cò dþĉc liệu và tỷ lệ hộ tham gia trồng 

và phát triển dþĉc liệu còn thçp. Theo thống kê, 

hiện nay toàn xã có 368 hộ, trong đò cò khoâng 

250 hộ tham gia vào các nhóm quân lý bâo vệ 

rÿng và chî 25% trong số này có tham gia trồng 

và khai thác dþĉc liệu. Tÿ đåy cho thçy, để phát 

triển nguồn dþĉc liệu täi đða phþĄng, cæn có 

nhĂng can thiệp để tëng cþąng nhên thĀc cûa 

các hộ tham gia quân lý bâo vệ rÿng trong việc 

trồng và khai thác dþĉc liệu. 

Theo kết quâ khâo sát đþĉc trình bày täi 

bâng 1, trong số các loäi dþĉc liệu hiện nay täi 

xã Thþĉng Lộ, 3 sân phèm đþĉc ngþąi dån þu 

tiên lăa chọn để phân tích chuỗi giá trð là bþĆm 

bäc, chè dåy và ba kích tím vì nhþng lý do sau: 

(1) sân phèm có thð trþąng tiêu thý ổn đðnh và 

hệ thống thu gom sẵn có täi đða phþĄng; (2) Giá 

bán sân phèm tþĄng đối cao hĄn so vĆi các loäi 

dþĉc liệu khác, tÿ đò đòng gòp đáng kể vào thu 

nhêp cûa hộ gia đình và (3) tỷ lệ tþĄng đối lĆn 

các hộ gia đình täi xã Thþĉng Lộ tham gia vào 

khai thác các loäi dþĉc liệu nêu trên. Chính vì 

vêy, việc phân tích chuỗi cung Āng dþĉc liệu têp 

trung vào 3 loäi sân phèm nêu trên. 

Do quy mô sân lþĉng nhó, chuỗi cung Āng 

các loäi dþĉc liệu täi xã Thþĉng Lộ chû yếu chî 

tiêu thý trong tînh Thÿa Thiên Huế và Đà 

Nẵng. Kết quâ thâo luên nhòm đã xác đðnh đþĉc 

các kênh tiêu thý cûa 3 loäi dþĉc liệu täi hình 2. 

Đối vĆi chuỗi giá trð các sân phèm dþĉc liệu täi 

xã Thþĉng Lộ, các tác nhân thu gom täi huyện 

đòng vai trñ quân trð chuỗi, bći nhĂng tác nhân 

này quyết đðnh khối lþĉng dþĉc liệu cæn thu 

gom täi các hộ khai thác dþĉc liệu và nhĂng 

ngþąi thu gom täi xã, đồng thąi đþa ra các yêu 

cæu về quy cách và giá thu mua sân phèm. 

ƯĆc tính khoâng 75% khối lþĉng cho sân 

phèm chè dåy đþĉc các hộ gia đình cung cçp cho 

nhĂng ngþąi thu gom täi xã, phæn còn läi 25% 

đþĉc phân phối cho nhĂng ngþąi thu gom täi 

huyện. Một phæn sân lþĉng chè dåy đþĉc nhĂng 

ngþąi thu gom täi xã cung cçp cho nhĂng ngþąi 

bán lê täi chĉ Khe tre và phæn còn läi (55% sân 

lþĉng) đþĉc cung cçp cho nhĂng ngþąi thu gom 

täi huyện. VĆi 80% khối lþĉng chè dåy đþĉc thu 

gom, nhĂng tác nhân thu gom täi huyện së 
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phân phối 15% khối lþĉng cho nhĂng ngþąi thu 

gom täi thành phố Huế để cung cçp cho nhĂng 

ngþąi bán lê täi chĉ trong thành phố. Trong khi 

đò, 65% khối lþĉng së đþĉc cung cçp cho các tác 

nhân thu gom täi thành phố Đà Nẵng để cung 

cçp läi cho các quæy thuốc đông y. 

Khác vĆi sân phèm chè dây, khối lþĉng sân 

phèm bþĆm bäc sau khi khai thác đþĉc các hộ 

gia đình cung cçp toàn bộ cho nhĂng ngþąi thu 

gom täi xã. NhĂng tác nhån này sau đò së cung 

cçp 50% khối lþĉng cho nhĂng ngþąi thu gom 

täi huyện và phæn còn läi cho nhĂng ngþąi thu 

gom täi thành phố Huế. Các tác nhân thu gom 

täi huyện sau đò cüng phån phối läi toàn bộ 

lþĉng bþĆm bäc thu gom cho nhĂng ngþąi thu 

gom täi Huế để cung cçp cho ngþąi tiêu dùng. 

Bảng 1. Thực trạng trồng và khai thác một số loại dược liệu tại xã Thượng Lộ 

Loài 
Diện tích trồng 

(ha) 
Diện tích cho khả năng khai 

thác trong tự nhiên (ha) 
Tỷ lệ hộ tham gia khai thác 

(%) 
Sản lượng khai thác tự nhiên 

(kg/xã/năm) 

Chè dây 0 15 15 350 

Ba kích 0 5 10 12 

Gừng gió 2 3 4 40 

Hổ phục linh 0 2 4 500 

Đinh Lăng 0,5 15 25 700 

Cà Gai Leo 0,3 5 16 400 

Nghệ 0,5 25 25 1.000 

Bướm bạc 0 15 10 250 

Thiên niên kiện 1,5 10 8 1.000 

 

Ghi chú: : Chuỗi giá trị chè dây; : Chuỗi giá trị bướm bạc; : Chuỗi giá trị ba kích. 

Hình 2. Chuỗi cung ứng sản phẩm dược liệu tại xã Thượng Lộ 

15% 

Hộ khai thác dược liệu 

(ba kích, chè dây, bướm) 

Hộ thu gom tại xã Hộ thu gom tại huyện 

Người bán lẻ 

tại chợ Khe Tre 

Người tiêu dùng 

tại huyện Nam Đông 

Người thu gom  

tại thành phố Huế 

Người thu gom 

tại thành phố Đà Nẵng 

Người bán lẻ tại chợ 

trong thành phố Huế Quầy thuốc đông y 

Người tiêu dùng  

tại thành phố Huế 

75% 25% 

55% 

20% 

20% 

65% 

15% 

65% 15% 

100% 

100% 

100% 

100% 

50% 

50% 

50% 

100% 

100% 
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Kết quâ khâo sát cüng cho thçy rìng, toàn 

lþĉng ba kích do các hộ gia đình khai thác đþĉc 

täi xã Thþĉng Lộ đều tiêu thý ngoäi tînh. Sau 

khi khai thác ba kích tă nhiên tÿ rÿng cộng 

đồng, các hộ gia đình bán läi toàn bộ sân lþĉng 

cho nhĂng ngþąi thu gom täi huyện. NhĂng tác 

nhån này sau đò cung cçp trăc tiếp cho nhĂng 

ngþąi thu gom täi Đà Nẵng để phân phối läi cho 

các cĄ sć sân xuçt thuốc Đông y trên đða bàn 

thành phố.  

Tóm läi dþĉc liệu trên đða bàn xã Thþĉng Lộ 

chû yếu là khai thác tÿ tă nhiên nên sân lþĉng 

thçp. Trong khi đò, kênh tiêu thý sân phèm khá 

đa däng. Do vêy, việc bâo tồn và phát triển dþĉc 

liệu bên cänh mýc đích bâo vệ đa däng sinh học 

đồng thąi làm cĄ sć để täo nguồn nguyên liệu đáp 

Āng nhu cæu cûa thð trþąng.  

3.2. Đặc điểm của hộ tham gia khảo sát 

Hiện nay, trên đða bàn xã Thþĉng Lộ có 

khoâng 25% hộ tham gia khai thác dþĉc liệu ( 

xem bâng 2). Đåy là thành viên trong các nhòm 

quân lý bâo vệ rÿng, kết hĉp khai thác dþĉc liệu 

trong các đĉt tuæn tra rÿng. Hæu hết đåy là các 

hộ ngþąi CĄ Tu vĆi độ tuổi cûa chû hộ tÿ 43 đến 

50 tuổi và chû yếu chî hoàn thành bêc giáo dýc 

phổ thông cĄ sć. Bình quân mỗi hộ có 5 nhân 

khèu vĆi 2 lao động, trong đò cò 1 lao động tham 

gia công tác quân lý bâo vệ rÿng và khai thác 

dþĉc liệu.  

Bình quân mỗi hộ tiến hành khai thác tÿ 10 

đến 12 læn trong nëm vĆi sân lþĉng thu đþĉc 

trong mỗi læn khai thác khoâng 2kg ba kích tím, 

10kg chè dåy và 12kg bþĆm bäc. Sau khi khai 

thác, dþĉc liệu đþĉc phĄi khô và thái lát trþĆc 

khi cung cçp cho các tác nhân thu gom täi xã và 

huyện. Mặc dù không có ràng buộc nào về hĉp 

đồng kinh tế giĂa hộ khai thác dþĉc liệu và tác 

nhân thu gom, tuy nhiên do việc mua bán giĂa 

hai tác nhån này đã đþĉc tiến hành trong thąi 

gian dài nên đã hình thành thòi quen. Bçt cĀ khi 

nào cò dþĉc liệu, các hộ gia đình đều mang đến 

bán läi cho các tác nhân thu gom täi xã và huyện.  

Hæu hết dþĉc liệu đþĉc khai thác tÿ rÿng do 

cộng đồng quân lý, nên chi phí trung gian cho 

hoät động này chû yếu là chi phí cho xëng xe, 

nþĆc uống trong quá trình tuæn tra bâo vệ rÿng 

kết hĉp vĆi khai thác dþĉc liệu. Trong đò loäi 

chi phí này bình quân cho mỗi læn tiến hành 

khai thác dþĉc liệu là 150 ngàn đồng/læn. Bình 

quån chi phí trung gian hàng nëm cho việc khai 

thác ba kích là 600 ngàn đồng/nëm. Trong khi 

đò chi phí trung gian để khai thác bþĆm bäc và 

chè dây læn lþĉt là 1.800 ngàn đồng/nëm và 

1.500 ngàn đồng/nëm. Việc khai thác dþĉc liệu 

hàng nëm mang läi cho doanh thu cûa hộ gia 

đình tÿ 934,7 ngàn đồng đối vĆi sân phèm ba 

kích. Hai loäi bþĆm bäc và chè dây mang läi 

doanh thu cho hộ gia đình læn lþĉt là 3.301,7 

ngàn đồng và 3.237,2 ngàn đồng.  

Bảng 2. Đặc điểm hoạt động sản xuất dược liệu của các mỗi hộ khảo sát (nëm 2023) 

Các chỉ tiêu Ba kích Bướm bạc Chè dây 

Khối lượng sản phẩm    

- Số lần khai thác trong năm (lần/ năm) 4 12 10 

- Khối lượng sản phẩm được khai thác trong năm (kg/năm) 7,5 50,6 64,1 

Chi phí trung gian    

- Chi phí cho mỗi lần khai thác (1.000 đồng/năm) 150 150 150 

- Tổng chi phí trung gian (1.000 đồng/năm) 600 1.800 1.500 

Doanh thu     

- Giá bán (1.000 đồng/kg) 125,4 65,3 50,5 

- Doanh thu (1.000 đồng/ ăm) 934,7 3.301,7 3.237,2 

Thu thập     

- Thu nhập (1.000 đồng/năm) 334,7 1.501,7 1.737,2 

- Thu nhập trên mỗi kg sản phẩm (1.000 đồng/kg) 44,9 29,7 27,1 
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Bảng 3. Kết quả kiểm định các yếu tố trong mô hình kích hoạt tiêu chuẩn 

 Độ tin cậy 
Cronbach's Alpha 

Phương sai trích 
trung bình (AVE) 

Hệ số tải ngoài 
(outer loading) 

Ý định về tham gia bảo tồn và phát triển dược liệu  0,752 0,522  

Tôi có ý định sẽ:    

- Trồng và nhân giống cây dược liệu tại vườn nhà   0,59 

- Mở rộng diện tích trồng dược liệu dưới tán rừng    0,80 

- Tham gia tích cực vào việc lập kế hoạch phát triển cây dược liệu tại địa 
phương 

  0,76 

Nhận thức về tầm quan trọng của dược liệu 0,818 0,531  

Cây dược liệu có vai trò:    

- Chống xói mòn đất và cải thiện dinh dưỡng cho đất   0,81 

- Bảo tồn được một số loại có nguy cơ bị hủy diệt   0,82 

- Tạo thu nhập cho các hộ gia đình   0,74 

- Cải thiện sức khỏe cho cộng đồng   0,57 

Chuẩn mực bản thân 0,751 0,517  

Tôi nhận thấy rằng:     

- Việc bảo tồn và phát triển dược liệu là trách nhiệm của tôi khi tham gia 
quản lý bảo vệ rừng bền vững 

  0,75 

- Bảo tồn dược liệu không chỉ là vấn đề đa dạng sinh học mà còn là vấn 
đề văn hóa đông y 

  0,61 

- Phát triển dược liệu có ý nghĩa tích cực với sự phát triển kinh tế của 
địa phương và hộ gia đình 

  0,78 

Nhận thức về trách nhiệm 0,787 0,527  

Tôi và các hộ gia đình khác sẽ:     

- Thu thập các cây giống từ rừng để ươm và nhân giống, sau đó sẽ 
trồng lại ở rừng để tăng diện tích 

  0,66 

- Lập kế hoạch phát triển dược liệu   0,79 

- Tuyên truyền về trách nhiệm bảo tồn dược liệu   0,75 

Bảng 4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng  

đến ý định tham gia bảo tồn và phát triển dược liệu 

   Trọng số trung bình Giá trị T Kiểm định 

Nhận thức về tầm quan trọng  → Chuẩn mực cá nhân 0,286 3,939*** Khẳng định H1 

Nhận thức về trách nhiệm  → Chuẩn mực cá nhân 0,146 2,023* Khẳng định H2 

Nhận thức về tầm quan trọng → Nhận thức về trách nhiệm 0,460 6,481***  

Chuẩn mực cá nhân → Ý định 0,474 4,713*** Khẳng định H3 

Ghi chú: *: P <0,05; ***: P <0,001. 

Kết quâ trên cho thçy rìng, thu nhêp tÿ hoät 

động khai thác và tiêu thý dþĉc liệu cûa các hộ gia 

đình trên đða bàn xã Thþĉng Lộ rçt thçp do sân 

lþĉng khai thác và giá bán thçp. Điều này cò nghïa 

là nếu tëng cþąng công tác bâo tồn và phát triển 

dþĉc liệu kết hĉp vĆi tìm kiếm và mć rộng thð 

trþąng tiêu thý sân phèm së là cĄ sć để hộ gia đình 

tëng thu nhêp và ổn đðnh sinh kế tÿ hoät động này.  
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3.3. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến ý 

định tham gia bảo tồn và phát triển dược 

liệu tại địa phương  

3.3.1. Kiểm định các yếu tố trong mô hình 

kích hoạt tiêu chuẩn NAM 

Để tiến hành phân tích ânh hþćng cûa các 

yếu tố đến ý đðnh thăc hiện bâo tồn và phát 

triển cåy dþĉc liệu, nghiên cĀu tiến hành các 

bþĆc phån tích độ tin cêy và giá trð hội tý bìng 

hệ số phþĄng sai trích trung bình (AVE). Theo 

Hair & cs. (2014), độ tin cêy đþĉc đánh giá bìng 

hệ số tâi ngoài (outer loading) đối vĆi các chî 

báo/ biến quan sát và hệ số Cronbach’s Alpha. 

Hệ số tâi ngoài (outer loading) phâi lĆn hĄn 

hoặc bìng 0,7. Hệ số Cronbach’s Alpha phâi lĆn 

hĄn hoặc bìng 0,7. Giá trð hội tý đþĉc đánh giá 

bìng hệ số phþĄng sai trích trung bình (AVE). 

Hệ số AVE phâi lĆn hĄn hoặc bìng 0,5 së khẳng 

đðnh đþĉc giá trð hội tý. Kết quâ kiểm đðnh đþĉc 

trình bày täi bâng 3 cho thçy, hệ số tâi nhân tố 

thóa yêu cæu. Tçt câ 4 biến có hệ số Cronbach’s 

Alpha tÿ 0,751 đến 0,818 thóa yêu cæu 

Cronbach alpha > 0,7. Giá trð hội tý đþĉc kiểm 

tra bìng phþĄng sai trích trung bình (AVE), 

AVE phâi > 0.5, trong Bâng 3cho giá trð AVE 

cûa 7 biến tÿ 0,517 đến 0,531 thóa mãn yêu cæu. 

Do đò kết luên rìng các thang đo/cçu trúc 

nghiên cĀu đät đþĉc độ giá trð hội tý 

Tÿ kết quâ cho thçy các biến sā dýng trong 

mô hình phân tích yếu tố ânh hþćng đến ý đðnh 

bâo tồn và phát triển dþĉc liệu đáp Āng các tiêu 

chuèn về thống kê và đû điều kiện sā dýng cho 

việc phân tích mô hình cçu trúc tuyến tính 

3.3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 

đến ý định tham gia bảo tồn và phát triển 

dược liệu tại địa phương 

Kết quâ phân tích bìng mô hình cçu trúc 

tuyến tính (SEM) cho thçy nhên thĀc về tæm 

quan trọng cûa dþĉc liệu và nhên thĀc về trách 

nhiệm trong việc bâo tồn và phát triển dþĉc liệu 

ânh hþćng tích căc đến chuèn măc cá nhân vĆi 

mĀc ý nghïa læn lþĉt là P <0,001 và P <0,05. 

Nhþ vêy, nếu tëng thêm 1 đĄn vð cûa nhên thĀc 

về tæm quan trọng và nhên thĀc về trách nhiệm 

së tëng læn lþĉt 0,286 đĄn vð và 0,146 đĄn vð cûa 

chuèn măc cá nhân về vçn đề bâo tồn và phát 

triển dþĉc liệu. Do đò các giâi thuyết H1 và H2 

đþĉc chçp nhên.  

Kết quâ phån tích cüng cho thçy có să 

tþĄng quan rçt chặt chë giĂa nhên thĀc về tæm 

quan trọng cûa dþĉc liệu và nhên thĀc về trách 

nhiệm trong việc bâo tồn và phát triển dþĉc liệu 

(P <0,001). Do đò, để cộng đồng nhên ra đþĉc 

trách nhiệm cûa họ trong việc phát triển dþĉc 

liệu, cæn tiến hành tuyên truyền nâng cao nhên 

thĀc về vai trò và giá trð cûa cåy dþĉc liệu, đåy 

là cĄ sć để hình thành nhên thĀc về trách 

nhiệm cûa cộng đồng.  

Chuèn măc cá nhân có mối liên hệ chặt chë 

vĆi ý đðnh tham gia bâo tồn và phát triển cây 

dþĉc liệu cûa các hộ tham gia khâo sát. Tÿ việc 

phân tích cçu trúc tuyến tính (SEM) cho thçy 

nếu tëng 1 đĄn vð cûa chuèn măc bân thân së 

làm tëng 0,474 đĄn vð cûa ý đðnh tham gia thăc 

hiện bâo tồn và phát triển cåy dþĉc liệu  

(P <0,001), tÿ đò giâ thuyết H3 đþĉc khẳng đðnh. 

4. THẢO LUẬN 

Mô hình kích hoät tiêu chuèn (NAM) phù 

hĉp để áp dýng trong bối cânh phân tích să 

tham gia cûa cộng đồng vào việc bâo tồn và phát 

triển dþĉc liệu täi đða phþĄng, đòng gòp vào việc 

mć rộng phäm vi áp dýng cûa mô hình này. 

TþĄng tă nhþ các nghiên cĀu trþĆc đåy, chuèn 

măc cá nhån đòng vai trñ quan trọng thúc đèy ý 

đðnh tham gia vào hoät động bâo tồn đa däng 

sinh học (Cox & Asún, 2022; Johansson & cs., 

2013; Maleksaeidi & Keshavarz, 2019).  

Khác vĆi các nghiên cĀu trþĆc đåy cûa Lê 

Quang Vïnh & Ngô Thð PhþĄng Anh (2012), 

trong nghiên cĀu này cho thçy, nhên thĀc về 

tæm quan trọng cûa dþĉc liệu và nhên thĀc về 

trách nhiệm tham gia bâo tồn phát triển dþĉc 

liệu tác động tích căc đến hình thành chuèn 

măc cá nhân. Cý thể, các hộ trồng rÿng täi điểm 

nghiên cĀu đã nhên thĀc đþĉc tæm quan trọng 

cûa dþĉc liệu trong việc chống xòi mñn đçt, 

giâm nguy cĄ mçt đa däng sinh học, đòng gòp 

vào thu nhêp cûa hộ gia đình và đâm bâo sĀc 

khóe cho cộng đồng. Chính să nhên thĀc này đã 

tác động đến chuèn măc hành vi về bâo tồn và 

phát triển dþĉc liệu. Kết quâ này cüng nhþ các 
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nghiên cĀu trþĆc đåy cûa Phan Đình Khôi 

(2014) và Boissière & cs. (2006) khi cho thçy 

rìng, chính cộng đồng chþa nhên thĀc đþĉc tæm 

quan trọng cûa dþĉc liệu nên chþa cò động lăc 

tham gia vào công tác bâo tồn. TþĄng tă nhþ các 

nghiên cĀu trþĆc đåy cûa Træn Công Đðnh & cs. 

(2017), cộng đồng nói chung và hộ trồng rÿng 

nòi riêng đã nhên thĀc rõ về vai trò trong việc 

bâo tồn và phát triển dþĉc liệu, chính vì vêy tác 

động đến chuèn măc cá nhân và hình thành nên 

ý đðnh tham gia bâo tồn và phát triển dþĉc liệu.  

5. KẾT LUẬN 

Cây dþĉc liệu täi xã Thþĉng Lộ khá đa 

däng, tuy nhiên quy mô sân xuçt nhó, chû yếu 

là khai thác rÿng cộng đồng và diện tích trồng 

không đáng kể. Chính vì quy mô sân xuçt nhó 

nên sân phèm chû yếu chî tiêu thý trong phäm 

vi cûa huyện Nam Đông, tînh Thÿa Thiên Huế 

và thành phố Đà Nẵng.  

Các yếu tố ânh hþćng đến ý đðnh tham gia 

bâo tồn và phát triển dþĉc liệu täi đða phþĄng 

bao gồm: nhên thĀc cûa cộng đồng về tæm quan 

trọng cûa dþĉc liệu, nhên thĀc về vai trò/trách 

nhiệm cûa cộng đồng trong trồng và phát triển 

dþĉc liệu. Hai yếu tố này thúc đèy chuèn măc 

bân thân, tÿ đò ânh hþćng tích căc đến ý đðnh 

tham gia bâo tồn và phát triển dþĉc liệu. Tÿ các 

kết quâ nghiên cĀu cho thçy mô hình kích hoät 

tiêu chuèn (NAM) hoàn toàn có thể đþĉc áp 

dýng trong bối cânh phân tích các yếu tố ânh 

hþćng đến bâo tồn đa däng sinh học vĆi các chî 

số đánh giá tính phù hĉp cûa mô hình đều đät 

ngþĈng chçp nhên đþĉc. Điều này mć rộng ra 

lïnh văc áp dýng cûa mô hình này sang khía 

cänh cûa bâo tồn đa däng sinh học.  

Hän chế cûa đề tài là chî têp trung vào ba 

loäi dþĉc liệu phổ biến và cò quy mô tþĄng đối 

lĆn täi đða phþĄng bao gồm ba kích tím, chè dây 

và bþĆm bäc. Trong nhĂng nghiên cĀu về sau, 

cæn xem xét thêm các loäi dþĉc liệu khác có giá 

trð kinh tế cao hĄn và tiềm nëng mć rộng để làm 

cĄ sć cho việc đþa ra nhĂng khuyến nghð cho 

việc phát triển dþĉc liệu täi đða phþĄng. Đồng 

thąi nghiên cĀu này chþa xem xét các yếu tố về 

mặt chính sách, chþĄng trình, dă án hỗ trĉ phát 

triển dþĉc liệu täi đða phþĄng. Chính vì vêy, 

nhĂng nghiên cĀu trong thąi gian tĆi cæn đþa 

các yếu tố này vào phân tích yếu tố ânh hþćng 

đến ý đðnh tham gia bâo tồn và phát triển dþĉc 

liệu täi đða phþĄng.  
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